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 ƠN VỊ HÀNH CHÍNH,  ẤT  A  VÀ KHÍ HẬ  
 

Tên chỉ tiêu Phân tổ 

1 Số đơn vị hành chính có đến 31/12 phân theo quận/huyện Đơn vị hành chính cấp quận/huyện; Loại đơn vị 
hành chính 

2 Hiện trạng sử dụng đất (Tính đến 31/12) Loại đất 

3 Hiện trạng sử dụng đất phân theo loại đất và phân theo quận/huyện (Tính đến 
31/12)  

Đơn vị hành chính cấp quận/huyện; Loại đất 

4 Cơ cấu đất sử dụng phân theo loại đất và phân theo quận/huyện (Tính đến 
31/12) 

Đơn vị hành chính cấp quận/huyện; Loại đất 

5 Chỉ số biến động diện tích đất phân theo loại đất và phân theo quận/huyện (Tính 
đến 31/12) 

Đơn vị hành chính cấp quận/huyện; Loại đất 

6 Nhiệt độ không khí trung bình  Theo tháng 

7 Số giờ nắng trong năm Theo tháng 

8 Lượng mưa trong năm 
Theo tháng 

9 Độ ẩm không khí trung bình 
Theo tháng 

10   c nư c thấp nhất 
Theo tháng 

11   c nư c cao 
Theo tháng 
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DÂN SỐ VÀ  AO  ỘNG 

Tên chỉ tiêu Phân tổ 

12 Diện tích, dân số và mật độ dân số phân theo quận/huyện Đơn vị hành chính cấp quận/huyện; 

13 Dân số trung bình phân theo gi i tính và phân theo thành thị, nông thôn Đơn vị hành chính cấp quận/huyện; Gi i tính; 
Thành thị/Nông thôn 

14 Dân số trung bình phân theo quận/huyện Đơn vị hành chính cấp quận/huyện; 

15 Dân số trung bình nam phân theo quận/huyện Đơn vị hành chính cấp quận/huyện; 

16 Dân số trung bình nữ phân theo quận/huyện Đơn vị hành chính cấp quận/huyện; 

17 Dân số trung bình thành thị phân theo quận/huyện Đơn vị hành chính cấp quận/huyện; 

18 Dân số trung bình nông thôn phân theo quận/huyện Đơn vị hành chính cấp quận/huyện; 

19 Dân số từ 15 tuổi trở lên phân theo tình trạng hôn nhân Tình trạng hôn nhân 

20 Tỷ số gi i tính của dân số phân theo thành thị, nông thôn Thành thị/Nông thôn 

21 Tỷ suất sinh thô, tỷ suất chết thô và tỷ lệ tăng t  nhiên của dân số phân theo 
thành thị, nông thôn 

Thành thị/Nông thôn 

22 Tổng tỷ suất sinh phân theo thành thị, nông thôn Thành thị/Nông thôn 

23 Tỷ suất chết của trẻ em dư i một tuổi phân theo gi i tính Gi i tính 

24 Tỷ suất chết của trẻ em dư i năm tuổi phân theo gi i tính Gi i tính 

25 Tỷ lệ tăng dân số chung của dân số phân theo thành thị, nông thôn Thành thị/Nông thôn 

26 Tỷ suất nhập cư, xuất cư và di cư thuần phân theo gi i tính Gi i tính 

27 Tuổi thọ trung bình tính từ lúc sinh phân theo gi i tính Gi i tính 

28 Tuổi kết hôn trung bình lần đầu phân theo gi i tính Gi i tính 
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Tên chỉ tiêu Phân tổ 

29 Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên biết chữ phân theo gi i tính, và theo thành thị, nông 
thôn 

Thành thị/Nông thôn; Gi i tính 

30 L c lượng lao động từ 15 tuổi trở lên phân theo gi i tính và phân theo thành thị, 
nông thôn   

Thành thị/Nông thôn; Gi i tính 

31 Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc hàng năm phân theo loại hình kinh tế 
   

Loại hình kinh tế 

32 Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc hàng năm phân theo thành thị, nông 
thôn   

Thành thị/Nông thôn 

33 Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc hàng năm phân theo gi i tính Gi i tính 

34 Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc hàng năm phân theo nghề nghiệp và 
phân theo vị thế việc làm  

Nghề nghiệp; Vị thế việc làm 

35 Tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong nền kinh tế đã qua đào tạo 
phân theo gi i tính và theo thành thị, nông thôn  

Thành thị/Nông thôn; Gi i tính 

36 Tỷ lệ thất nghiệp của l c lượng lao động trong độ tuổi phân theo gi i tính và theo 
thành thị, nông thôn  

Thành thị/Nông thôn; Gi i tính 

37 Tỷ lệ thiếu việc làm của l c lượng lao động trong độ tuổi theo gi i tính  
và theo thành thị, nông thôn 

Thành thị/Nông thôn; Gi i tính 

38 Thu nhập bình quân của lao động làm công ăn lương trong khu v c Nhà nư c 
phân theo ngành kinh tế 

Ngành kinh tế 
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TÀ  KHOẢN Q ỐC G A, NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ BẢO H ỂM 

 

Tên chỉ tiêu Phân tổ 

39 Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) theo giá hiện hành phân theo khu v c kinh 
tế 

Khu v c kinh tế 

40 Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) theo giá so sánh phân theo khu v c kinh tế Khu v c kinh tế 

41 Tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá hiện hành phân theo loại hình kinh tế và 
phân theo ngành kinh tế 

Loại hình kinh tế; Ngành kinh tế; 

42 Cơ cấu tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá hiện hành phân theo loại hình kinh tế 
và phân theo ngành kinh tế 

Loại hình kinh tế; Ngành kinh tế; 

43 Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) theo giá so sánh phân theo loại hình kinh tế 
và phân theo ngành kinh tế 

Loại hình kinh tế; Ngành kinh tế; 

44 Chỉ số phát triển tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) theo giá so sánh phân theo 
loại hình kinh tế và ngành kinh tế (Năm trư c = 100) 

Loại hình kinh tế; Ngành kinh tế; 

45 Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người Loại tiền tệ 

46 Thu ngân sách Nhà nư c trên địa bàn  Nguồn thu 

47 Cơ cấu thu ngân sách Nhà nư c trên địa bàn Nguồn thu 

48 Chi ngân sách Nhà nư c trên địa bàn Khoản chi 
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Tên chỉ tiêu Phân tổ 

49 Cơ cấu chi ngân sách Nhà nư c trên địa bàn Khoản chi 

50 Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp Loại bảo hiểm 

51 Vốn huy động của các ngân hàng có đến 31/12 Loại tiền tệ; Loại vốn 

53 Dư nợ tín dụng của các ngân hàng có đến 31/12 Loại tín dụng; Loại tiền 
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    TƯ VÀ XÂY DỰNG 

Tên chỉ tiêu Phân tổ 

54 Vốn đầu tư th c hiện trên địa bàn theo giá hiện hành Cấp quản lý; Khoản mục đầu tư; Nguồn vốn 

55 Cơ cấu vốn đầu tư th c hiện trên địa bàn theo giá hiện hành 
Cấp quản lý; Khoản mục đầu tư; Nguồn vốn 

56 Vốn đầu tư th c hiện trên địa bàn theo giá so sánh  
Cấp quản lý; Khoản mục đầu tư; Nguồn vốn 

57 Chỉ số phát triển vốn đầu tư th c hiện trên địa bàn theo giá so sánh (Năm trư c = 100) 
Cấp quản lý; Khoản mục đầu tư; Nguồn vốn 

58 Vốn đầu tư th c hiện trên địa bàn theo giá hiện hành phân theo ngành kinh tế Ngành kinh tế 

59 Cơ cấu vốn đầu tư th c hiện trên địa bàn theo giá hiện hành phân theo ngành kinh tế 
Ngành kinh tế 

60 Vốn đầu tư th c hiện trên địa bàn theo giá so sánh phân theo ngành kinh tế 
Ngành kinh tế 

61 Chỉ số phát triển vốn đầu tư th c hiện trên địa bàn theo giá so sánh phân theo ngành kinh 
tế (Năm trư c = 100) 

Ngành kinh tế 

62 Tỷ lệ vốn đầu tư th c hiện trên địa bàn so v i tổng sản phẩm trên địa bàn Loại hình kinh tế; Ngành kinh tế 

63 Đầu tư tr c tiếp của nư c ngoài được cấp giấy ph p  Loại d  án 

64 Đầu tư tr c tiếp của nư c ngoài được cấp giấy ph p phân theo ngành kinh tế(Lũy kế các 
d  án còn hiệu l c đến ngày 31/12) 

Hình thức đầu tư; Ngành kinh tế 

65 Đầu tư tr c tiếp của nư c ngoài được cấp giấy ph p phân theo đối tác đầu tư chủ yếu 
(Lũy kế các d  án còn hiệu l c đến ngày 31/12) 

Đối tác đầu tư 

66 Đầu tư tr c tiếp của nư c ngoài được cấp giấy ph p phân theo quy mô vốn đầu tư (Lũy kế 
các d  án còn hiệu l c đến ngày 31/12) 

Quy mô vốn đầu tư 

67 Vốn đầu tư tr c tiếp nư c ngoài còn hiệu l c đến 31/12 phân theo hình thức đầu tư và 
ngành kinh tế 

Hình thức đầu tư; Ngành kinh tế 
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Tên chỉ tiêu Phân tổ 

68 D  án đầu tư tr c tiếp nư c ngoài cấp ph p m i theo hình thức đầu tư, ngành kinh tế Hình thức đầu tư; Ngành kinh tế 

69 Đầu tư tr c tiếp của nư c ngoài  phân theo đối tác đầu tư chủ yếu Đối tác đầu tư 

70 D  án đầu tư tr c tiếp nư c ngoài điều chỉnh vốn theo hình thức đầu tư và theo ngành 
kinh tế 

Hình thức đầu tư; Ngành kinh tế 

71 D  án đầu tư tr c tiếp nư c ngoài điều chỉnh vốn  theo đối tác đầu tư chủ yếu Đối tác đầu tư 

72 Nhà đầu tư nư c ngoài góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp trong nư c  theo ngành 
kinh tế 

Ngành kinh tế 

73 Nhà đầu tư nư c ngoài góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp trong nư c  phân theo 
quốc gia 

Quốc gia góp vốn, mua cổ phần 

74 Khu chế xuất và Khu công nghiệp Khu v c kinh tế 

75 Giấy ph p cấp cho xây d ng và sửa chữa l n nhà ở tư nhân  Loại nhà 

76 Diện tích sàn xây d ng nhà ở hoàn thành trong năm phân theo loại nhà Nhà cung cư; Nhà riêng lẻ 

77 Nhà t  xây, t  ở hoàn thành trong năm của hộ dân cư Loại nhà 

78 Diện tích nhà ở bình quân đầu người phân theo thành thị, nông thôn Thành thị/Nông thôn 
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DOANH NGH ỆP VÀ CƠ SỞ K NH TẾ CÁ THỂ 

 

Tên chỉ tiêu Phân tổ 

79 Số doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh tại thời điểm 31/12 hàng 
năm phân theo loại hình doanh nghiệp 

Loại hình doanh nghiệp 

80 Số doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh tại thời điểm 31/12 hàng 
năm phân theo ngành kinh tế 

Ngành kinh tế 

81 Số doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh tại thời điểm 31/12 hàng 
năm phân theo quận/huyện 

Đơn vị hành chính 

82 Tổng số lao động trong các doanh nghiệp tại thời điểm 31/12 hàng năm phân 
theo loại hình doanh nghiệp 

Loại hình doanh nghiệp 

83 Tổng số lao động trong các doanh nghiệp tại thời điểm 31/12 hàng năm phân 
theo ngành kinh tế 

Ngành kinh tế 

84 Tổng số lao động trong các doanh nghiệp tại thời điểm 31/12 hàng năm phân 
theo quận/huyện 

Đơn vị hành chính 

85 Số lao động nữ trong các doanh nghiệp tại thời điểm 31/12 hàng năm phân 
theo loại hình doanh nghiệp 

Loại hình doanh nghiệp 

86 Số lao động nữ trong các doanh nghiệp tại thời điểm 31/12 hàng năm phân 
theo ngành kinh tế 

Ngành kinh tế 

 Số lao động nữ trong các doanh nghiệp tại thời điểm 31/12 hàng năm phân 
theo quận/huyện 

Đơn vị hành chính 

87 Vốn sản xuất kinh doanh bình quân hàng năm của các doanh nghiệp phân Loại hình doanh nghiệp 
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Tên chỉ tiêu Phân tổ 
theo loại hình doanh nghiệp 

88 Vốn sản xuất kinh doanh bình quân hàng năm của các doanh nghiệp phân 
theo ngành kinh tế 

Ngành kinh tế 

89 Vốn sản xuất kinh doanh bình quân hàng năm của các doanh nghiệp phân 
theo quận/huyện 

Đơn vị hành chính 

90 Giá trị tài sản cố định và đầu tư tài chính dài hạn của các doanh nghiệp tại thời 
điểm 31/12 hàng năm phân theo loại hình doanh nghiệp 

Loại hình doanh nghiệp 

91 Giá trị tài sản cố định và đầu tư tài chính dài hạn của các doanh nghiệp tại thời 
điểm 31/12 hàng năm phân theo ngành kinh tế 

Ngành kinh tế 

92 Giá trị tài sản cố định và đầu tư tài chính dài hạn của các doanh nghiệp tại thời 
điểm 31/12 hàng năm phân theo quận/huyện 

Đơn vị hành chính 

93 Doanh thu thuần sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp phân theo loại 
hình doanh nghiệp 

Loại hình doanh nghiệp 

94 Doanh thu thuần sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp phân theo ngành 
kinh tế 

Ngành kinh tế 

95 Doanh thu thuần sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp phân theo 
quận/huyện 

Đơn vị hành chính 

96 Số doanh nghiệp đang hoạt động tại thời điểm 31/12 phân theo quy mô lao 
động và phân theo loại hình doanh nghiệp 

Loại hình doanh nghiệp; Quy mô lao động 

97 Số doanh nghiệp đang hoạt động tại thời điểm 31/12 phân theo quy mô lao 
động và phân theo ngành kinh tế 

Ngành kinh tế; Quy mô lao động 
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Tên chỉ tiêu Phân tổ 

98 Số doanh nghiệp đang hoạt động tại thời điểm 31/12 phân theo quy mô lao 
động và phân theo quận/huyện 

Đơn vị hành chính; Quy mô lao động 

99 Số doanh nghiệp đang hoạt động tại thời điểm 31/12 phân theo quy mô vốn và 
phân theo loại hình doanh nghiệp 

Loại hình doanh nghiệp; Quy mô vốn 

100 Số doanh nghiệp đang hoạt động tại thời điểm 31/12 phân theo quy mô vốn và 
phân theo ngành kinh tế 

Ngành kinh tế; Quy mô vốn 

101 Số doanh nghiệp đang hoạt động tại thời điểm 31/12 phân theo quy mô vốn và 
phân theo quận/huyện 

Đơn vị hành chính; Quy mô vốn 

102 Tổng thu nhập của người lao động trong doanh nghiệp phân theo loại hình 
doanh nghiệp 

Loại hình doanh nghiệp 

103 Tổng thu nhập của người lao động trong doanh nghiệp phân theo ngành kinh 
tế 

Ngành kinh tế 

104 Thu nhập bình quân một tháng của người lao động trong doanh nghiệp phân 
theo loại hình doanh nghiệp 

Đơn vị hành chính 

105 Thu nhập bình quân một tháng của người lao động trong doanh nghiệp phân 
theo ngành kinh tế 

Loại hình doanh nghiệp 

106 Lợi nhuận trư c thuế của doanh nghiệp phân theo loại hình doanh nghiệp Ngành kinh tế 

107 Lợi nhuận trư c thuế của doanh nghiệp phân theo ngành kinh tế Đơn vị hành chính 

108 Lợi nhuận trư c thuế của doanh nghiệp phân theo quận/huyện Loại hình doanh nghiệp 

109 Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu của doanh nghiệp phân theo loại hình doanh 
nghiệp 

Ngành kinh tế 
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Tên chỉ tiêu Phân tổ 

110 Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu của doanh nghiệp phân theo ngành kinh tế Đơn vị hành chính 

111 Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu của doanh nghiệp phân theo quận/huyện Loại hình doanh nghiệp 

112 Số hợp tác xã phân theo quận/huyện Đơn vị hành chính 

113 Số lao động trong hợp tác xã phân theo quận/huyện Đơn vị hành chính 

114 Số cơ sở kinh tế cá thể phi nông, lâm nghiệp và thuỷ sản phân theo ngành 
kinh tế 

Ngành kinh tế 

115 Số cơ sở kinh tế cá thể phi nông, lâm nghiệp và thuỷ sản phân theo 
quận/huyện 

Đơn vị hành chính 

116 Số lao động trong các cơ sở kinh tế cá thể phi nông, lâm nghiệp và thuỷ sản 
phân theo ngành kinh tế 

Ngành kinh tế 

117 Số lao động trong các cơ sở kinh tế cá thể phi nông, lâm nghiệp và thuỷ sản 
phân theo quận/huyện 

Đơn vị hành chính 

118 Số lao động nữ trong các cơ sở kinh tế cá thể phi nông, lâm nghiệp và thuỷ 
sản phân theo ngành kinh tế 

Ngành kinh tế 

119 Số lao động nữ trong các cơ sở kinh tế cá thể phi nông, lâm nghiệp và thuỷ 
sản phân theo quận/huyện 

Đơn vị hành chính 

120 Giá trị tài sản cố định của các cơ sở kinh tế cá thể phi nông, lâm nghiệp và 
thuỷ sản phân theo ngành kinh tế 

Ngành kinh tế 
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NÔNG NGH ỆP 

Tên chỉ tiêu Phân tổ 

121 Số trang trại phân theo quận/huyện Đơn vị hành chính 

122 Số trang trại  phân theo ngành hoạt động và theo quận/huyện Ngành hoạt động; Đơn vị hành chính 

123 Diện tích gieo trồng cây hàng năm Loại cây 

124 Diện tích gieo trồng cây hàng năm phân theo loại cây Khu v c kinh tế; Loại cây 

125 Diện tích cây hàng năm phân theo quận/huyện Đơn vị hành chính 

126 Năng suất gieo trồng các loại cây hàng năm Loại cây 

127 Sản lượng các loại cây hàng năm Loại cây 

128 Diện tích, sản lượng cây lương th c có hạt Loại cây 

129 Diện tích cây lương th c có hạt phân theo quận/huyện Đơn vị hành chính 

130 Sản lượng cây lương th c có hạt phân theo quận/huyện Đơn vị hành chính 

131 Sản lượng lương th c có hạt bình quân đầu người phân theo quận/huyện  Đơn vị hành chính 

132 Diện tích gieo trồng lúa cả năm  ùa vụ 

133 Năng suất lúa cả năm  ùa vụ 

134 Sản lượng lúa cả năm  ùa vụ 

135 Diện tích lúa cả năm phân theo quận/huyện Đơn vị hành chính 

136 Năng suất lúa cả năm phân theo quận/huyện Đơn vị hành chính 
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Tên chỉ tiêu Phân tổ 

137 Sản lượng lúa cả năm phân theo quận/huyện Đơn vị hành chính 

138 Diện tích lúa đông xuân phân theo quận/huyện Đơn vị hành chính 

139 Năng suất lúa đông xuân phân theo quận/huyện Đơn vị hành chính 

140 Sản lượng lúa đông xuân phân theo quận/huyện Đơn vị hành chính 

141 Diện tích lúa hè thu phân theo quận/huyện Đơn vị hành chính 

142 Năng suất lúa hè thu phân theo quận/huyện Đơn vị hành chính 

143 Sản lượng lúa hè thu phân theo quận/huyện Đơn vị hành chính 

144 Diện tích lúa mùa phân theo quận/huyện Đơn vị hành chính 

145 Năng suất lúa mùa phân theo quận/huyện Đơn vị hành chính 

146 Sản lượng lúa mùa phân theo quận/huyện Đơn vị hành chính 

147 Diện tích ngô phân theo quận/huyện Đơn vị hành chính 

148 Năng suất ngô phân theo quận/huyện Đơn vị hành chính 

149 Sản lượng ngô phân theo quận/huyện Đơn vị hành chính 

150 Diện tích khoai lang phân theo quận/huyện Đơn vị hành chính 

151 Năng suất khoai lang phân theo quận/huyện Đơn vị hành chính 

152 Sản lượng khoai lang phân theo quận/huyện Đơn vị hành chính 

153 Diện tích sắn phân theo quận/huyện Đơn vị hành chính 
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Tên chỉ tiêu Phân tổ 

154 Năng suất sắn phân theo quận/huyện Đơn vị hành chính 

155 Sản lượng sắn phân theo quận/huyện Đơn vị hành chính 

156 Diện tích rau các loại phân theo quận/huyện Đơn vị hành chính 

157 Sản lượng rau các loại phân theo quận/huyện Đơn vị hành chính 

158 Diện tích gieo trồng một số cây lâu năm Loại cây 

159 Diện tích cho sản phẩm và sản lượng một số cây lâu năm Loại cây 

160 Diện tích trồng cây lâu năm phân theo quận/huyện Đơn vị hành chính 

161 Diện tích trồng cây cao su phân theo quận/huyện Đơn vị hành chính 

162 Diện tích cho sản phẩm cây cao su phân theo quận/huyện Đơn vị hành chính 

163 Sản lượng cây cao su phân theo quận/huyện Đơn vị hành chính 

164 Diện tích trồng cây ăn quả phân theo quận/huyện Đơn vị hành chính 

165 Diện tích trồng cây xoài phân theo quận/huyện Đơn vị hành chính 

166 Diện tích cho sản phẩm cây xoài phân theo quận/huyện Đơn vị hành chính 

167 Sản lượng cây xoài phân theo quận/huyện Đơn vị hành chính 

168 Chăn nuôi tại thời điểm 1/10 hàng năm Loại vật nuôi; Loại sản phẩm chăn nuôi 

169 Số lượng trâu phân theo quận/huyện Đơn vị hành chính 

170 Số lượng bò phân theo quận/huyện Đơn vị hành chính 
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Tên chỉ tiêu Phân tổ 

171 Số lượng lợn phân theo quận/huyện Đơn vị hành chính 

172 Số lượng gia cầm phân theo quận/huyện Đơn vị hành chính 

173 Số lượng dê, cừu phân theo quận/huyện Đơn vị hành chính 

174 Diện tích rừng trồng m i tập trung phân theo loại rừng Loại rừng 

175 Diện tích rừng trồng m i tập trung phân theo loại hình kinh tế Loại hình kinh tế 

176 Sản lượng gỗ và lâm sản ngoài gỗ phân theo loại lâm sản Loại lâm sản 

177 Sản lượng gỗ phân theo loại hình kinh tế Loại hình kinh tế 

178 Diện tích nuôi trồng thủy sản  Loại thủy sản; Phương thức nuôi; Loại hình mặt nư c 

179 Sản lượng thuỷ sản Loại hình kinh tế; Khai thác, nuôi trồng; Loại thủy sản; 
Loại hình mặt nư c 

180 Số lượng và công suất tàu, thuyền có động cơ khai thác hải sản  Nhóm công suất; Loại phương tiện đánh bắt 



17 

  
CÔNG NGH ỆP 

 

Tên chỉ tiêu Phân tổ 

181 Chỉ số sản xuất công nghiệp phân theo ngành công nghiệp Ngành công nghiệp 

182  ột số sản phẩm công nghiệp chủ yếu  Loại sản phẩm 

183 Sản phẩm công nghiệp chủ yếu phân theo loại hình kinh tế Loại sản phẩm; Loại hình kinh tế 
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THƯƠNG MẠ  VÀ D   ỊCH 

Tên chỉ tiêu Phân tổ 

184 Tổng mức bán lẻ hàng hoá theo giá hiện hành phân theo loại hình kinh tế và 
phân theo nhóm hàng  

Loại hình kinh tế; Nhóm hàng 

185 Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành 
phân theo ngành kinh doanh  

Ngành kinh doanh 

186 Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống theo giá hiện hành phân theo loại hình 
kinh tế và phân theo ngành kinh tế 

Loại hình kinh tế; Ngành dịch vụ 

187 Số lượng chợ phân theo hạng và quận/huyện Hạng chợ; Đơn vị hành chính 

188 Số lượng siêu thị, trung tâm thương mại phân theo loại hình kinh tế và theo 
quận/huyện 

Loại hình kinh tế; Hạng chợ; Đơn vị hành chính 

189 Doanh thu du lịch theo giá hiện hành phân theo loại hình kinh tế Loại hình kinh tế 

190 Kết quả kinh doanh du lịch của các cơ sở lưu trú và lữ hành  Loại hình kinh tế 

191 Số lượt khách du lịch nội địa                                 
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CHỈ SỐ G Á 
 

Tên chỉ tiêu Phân tổ 

196 Chỉ số giá tiêu dùng các tháng trong năm Năm gốc 

197 Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la  ỹ các tháng  so v i tháng trư c Nhóm mặt hàng 

198 Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la  ỹ các tháng  so v i tháng 12 
năm trư c 

Nhóm mặt hàng 

199 Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la  ỹ các tháng  so v i cùng kỳ 
năm trư c 

Nhóm mặt hàng 

200 Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la  ỹ tháng 12 so v i cùng kỳ năm 
trư c 

Nhóm mặt hàng 

201 Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng, chỉ số giá đô la  ỹ bình quân năm (Bình 
quân năm trư c = 100) 

Nhóm mặt hàng 

202 Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la  ỹ các tháng  so v i kỳ gốc 
Nhóm mặt hàng 

203 Giá bán lẻ bình quân một số hàng hoá và dịch vụ trên địa bàn Loại hàng hóa và dịch vụ 
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VẬN TẢ , BƯ  CHÍNH VÀ V ỄN THÔNG 
 

Tên chỉ tiêu Phân tổ 

204 Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải phân theo loại hình kinh tế 
và theo ngành vận tải 

Thành phần kinh tế; Ngành vận tải 

205 Số lượt hành khách vận chuyển phân theo loại hình kinh tế và theo ngành vận 
tải 

Thành phần kinh tế; Ngành vận tải 

206 Số lượt hành khách luân chuyển phân theo loại hình kinh tế và theo ngành vận 
tải 

Thành phần kinh tế; Ngành vận tải 

207 Khối lượng hàng hoá vận chuyển phân theo loại hình kinh tế và theo ngành vận 
tải 

Thành phần kinh tế; Ngành vận tải 

208 Khối lượng hàng hoá luân chuyển phân theo loại hình kinh tế và theo ngành 
vận tải 

Thành phần kinh tế; Ngành vận tải 

209 Số thuê bao điện thoại Loại thuê bao 

210 Số thuê bao internet Loại thuê bao 
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G ÁO DỤC 
 

Tên chỉ tiêu Phân tổ 

211 Số trường học, l p/nhóm trẻ và phòng học mầm non  Loại hình 

212 Số trường mầm non phân theo quận/huyện Loại hình; Đơn vị hành chính 

213 Số l p/nhóm trẻ mầm non phân theo quận/huyện Loại hình; Đơn vị hành chính 

214 Số giáo viên và học sinh mầm non  Loại hình; Nhóm tuổi 

215 Số giáo viên mầm non phân theo quận/huyện Loại hình; Đơn vị hành chính 

216 Số học sinh mầm non phân theo quận/huyện Loại hình; Đơn vị hành chính 

217 Số trường học phổ thông  
Loại hình; Cấp học 

218 Số l p học phổ thông 
Loại hình; Cấp học 

219 Số trường phổ thông phân theo quận/huyện Cấp học; Đơn vị hành chính 

220 Số l p học phổ thông phân theo quận/huyện Cấp học; Đơn vị hành chính 

221 Số giáo viên phổ thông   
Loại hình; Cấp học 

222 Số học sinh phổ thông  
Loại hình; Cấp học 

223 Số nữ giáo viên và nữ học sinh trong các trường phổ thông 
Loại hình; Cấp học 

224 Số giáo viên phổ thông phân theo quận/huyện 
Cấp học; Đơn vị hành chính 
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Tên chỉ tiêu Phân tổ 

225 Số học sinh phổ thông phân theo quận/huyện  
Cấp học; Đơn vị hành chính 

226 Số học sinh phổ thông bình quân một giáo viên và số học sinh phổ thông bình 
quân 1 l p học phân theo loại hình và phân theo cấp học 

Loại hình; Cấp học 

227 Tỷ lệ học sinh đi học phổ thông đi học đúng tuổi phân theo cấp học và phân 
theo gi i tính 

Cấp học; Gi i tính 

228 Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông Cấp học 

229 Tỷ lệ học sinh phổ thông lưu ban, bỏ học phân theo cấp học và 
phân theo gi i tính  

Cấp học; gi i tính 

230 Số học sinh theo học l p xóa mù chữ, bổ túc văn hóa Cấp học; gi i tính 

231 
Số tổ chức khoa học và công nghệ 

Loại hình tổ chức; Lĩnh v c khoa học; Loại hình kinh tế 

232 
Chi cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ 

Nguồn cấp kinh phí; Loại hình nghiêp cứu; Lĩnh v c 
hoạt động 
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Y TẾ, VĂN HOÁ, THỂ THAO, MỨC SỐNG DÂN CƯ, 
TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘ  VÀ MÔ  TRƯ NG 

 

Tên chỉ tiêu Phân tổ 

233  ột số chỉ tiêu về y tế và chăm sóc sức khoẻ NA 

234 Số cơ sở y tế và số giường bệnh  Loại cơ sở 

235 Số cơ sở y tế, giường bệnh phân theo loại hình kinh tế  Loại cơ sở; Loại hình kinh tế 

236 Số cơ sở y tế  phân theo quận/huyện Loại cơ sở; Đơn vị hành chính 

237 Số giường bệnh  phân theo quận/huyện Loại cơ sở; Đơn vị hành chính 

238 Số nhân l c y tế Loại nhân l c y tế 

239 Số nhân l c y tế  phân theo loại hình kinh tế  Loại nhân l c y tế; Loại hình kinh tế 

240 Tỷ lệ trẻ em dư i 5 tuổi bị suy dinh dưỡng phân theo mức độ suy dinh dưỡng NA 

241 Số người nhiễm và chết do HIV/AIDS phân theo quận/huyện Đơn vị hành chính 

242 Tỷ lệ xã/phường/thị trấn có bác sỹ phân theo quận/huyện Đơn vị hành chính 

243 Tỷ lệ xã/phường/thị trấn có hộ sinh hoặc y sỹ sản phân theo quận/huyện Đơn vị hành chính 

244 Tỷ lệ xã/phường/thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã phân theo quận/huyện Đơn vị hành chính 
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Tên chỉ tiêu Phân tổ 

245 Số lượng phường/xã đạt chuẩn văn hóa  
Đơn vị hành chính 

246 Số lượng khu phố/ấp đạt chuẩn văn hóa  
Đơn vị hành chính 

247 Số lượng hộ dân cư đạt chuẩn văn hóa  
Đơn vị hành chính 

248 Số huy chương thể thao đạt được trong các kỳ thi đấu quốc tế phân theo môn 
thể thao  

 ôn thể thao; Loại huy chương 

249 Số huy chương thể thao trong các kỳ thi đấu quốc tế Loại huy chương; Cấp độ thi đấu 

250 Hoạt động thư viện  Đơn vị hành chính 

251  ột số chỉ tiêu về mức sống dân cư NA 

252 Thu nhập bình quân đầu người một tháng theo giá hiện hành phân theo thành 
thị, nông thôn, nguồn thu và phân theo nhóm thu nhập 

Nguồn thu; Nhóm thu nhập 

253 Trật t , an toàn xã hội Lĩnh v c vận tải 

254 Hoạt động tư pháp  NA 

255 Thiệt hại do thiên tai  NA 

 


